PHIẾU HỌC TẬP  Đại số  8
Tuần 30-Tiết 62:Bất phương trình một ẩn
Bài 1: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a) 2x + 3 < 11

 b) -4x > 2x + 5 
c) 5 – x > 3x – 15
Bài 2: Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4

b) x ≤ -2 
c) x > -3

d) x ≥ 1.

Bài 3: Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 120km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 10 giờ cùng ngày?

PHIẾU HỌC TẬP  Đại số  8
Tuần 30-Tiết 62:Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1:   Giải các bất phương trình sau
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Bài 2:  Tìm giá trị của x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau
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Bài 3: Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau
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PHIẾU HỌC TẬP  HÌNH HỌC 8
Tuần 30-Tiết 53: Kiểm tra
I. Trắc nghiệm( 3 điểm)
C©u 1 : Cho AB  = 1,5 dm ; CD = 30 cm . TØ sè eq \s\don1(\f(AB,CD)) =?: 
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C©u 2 : BiÕt 
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 vµ MN = 4cm , ®é dµi PQ b»ng : 

	 A.   3cm              
	B.   4cm 
	C.   6 cm 
	D.  2cm 
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C©u 3 :  Cho h×nh vÏ 1 , biÕt r»ng MN//BC 

             §¼ng thøc ®óng lµ : 
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C©u 4 : Cho h×nh vÏ 2 

             C¸c cÆp ®­êng th¼ng song song lµ : 

           A.  DE // BC                

           B. EF//AB

           C. C¶ A,B ®Òu ®óng   

           D. C¶ A,B ®Òu sai 
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Dùa vµo h×nh vÏ 3 cho biÕt ( Dµnh cho c©u 5; 6) 

C©u 5 : Dùa vµo h×nh 3 cho biÕt x b»ng : 

           A.  9cm              B.   3cm 

           C.  6cm               D.  1cm 

C©u 6 : Dùa vµo h×nh 3 cho biÕt y b»ng :

           A. 6cm                B. 4cm 

           C. 2cm                 D. 8cm 

II/ tự luận: (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm) Đoạn thẳng AB gấp 5 lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp 7 lần đoạn thẳng CD.

 a) Tính tỉ số  eq \s\don1(\f(AB,A’B’)) =?

 b) Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn thẳng M’N’ = 707cm, hỏi hai đoạn thẳng AB và A’B’ có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M’N’ hay không ?

Câu 2: ( 5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ABD

a) Chứng minh   (AHB ∽  (BCD

b) Chứng minh     AD2 = DH.DB

c) Tính độ dài đoạn thẳng  DH và AH

PHIẾU HỌC TẬP  HÌNH HỌC 8
Tuần 30-Tiết 54: Hình hộp chữ nhật
Bài 1:  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

a) Những cạch  nào song song với DD’?

b) Những cạch  nào song song với BC?

c) Những cạch  nào song song với CD?

d) Những mặt nào song song với mp(BCC’B’)

Bài 2:  Một căn phòng dài 5m, rộng 3,2m và cao 3m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 6,3[image: image19.wmf]2

m

. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Bài 3 :  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 3cm, AD = 4cm; AA’= 5cm. 

Tính AC’
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